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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ M 

  

Số: 456/2022/QĐST – VDS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Tân Phú, ngày 27 tháng 10 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ  

V/v: Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ – TP. HỒ CHÍ M 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Ngọc Mỹ  

Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Tường Vi – Thư Ký Tòa án nhân dân quận Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí M. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú Tp. Hồ Chí M tham gia phiên 

họp: Bà Trần Mai Hảo - Kiểm sát viên 

Ngày 27 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí M mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết vụ việc dân sự thụ lý số: 

55/2022/TLST – DSST ngày 18/07/2022 về:  “Tuyên bố một người năng mất lực hành 

vi dân sự”, theo quyết định mở phiên họp số 255/QĐST-DS ngày 12/10/2022 giữa: 

Người yêu cầu:  ông Trần Đăng V- sinh năm: 1952. 

Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực: Lê Thị G – SN: 1953.  

Cùng địa chỉ: A09.15 Chung cư IDICO, 262/15-17 Lũy Bán Bích, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Trần Thị M M, sinh năm 1981 (con bà G) 

2. Bà Trân Lê Khánh Q, sinh năm 1988 (con bà G) 

Cùng địa chỉ: A09.15 Chung cư IDICO, 262/15-17 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 

quận Tân Phú, TP. HCM. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Theo đơn khởi kiện của ông Trần Đăng V trình bày từ khoảng năm 2013-2014 bà 

Lê Thị G sinh ngày 12/8/1953 có biểu hiện ít ngủ, nói nhiều, hay quên, thích đi chùa, 

không quan tâm đến gia đình. Gia đình đã đưa đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng bệnh 

không thuyên giảm mà từng đợt hưng phấn rồi có đợt trầm cảm. Lúc hưng phấn 

thường có những hành vi không kiểm soát được. Ngày 04/01/2018 bà G đã được 
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Trung tâm pháp y tâm thần Thành phố Hồ Chí M kết luận: rối loạn cảm xúc lưỡng cực 

thực tổn giai đoạn trầm cảm trung bình/ Tiền sử Basedow (F06.31 – IDC10). Do đó, 

ông V yêu cầu Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với bà G, thời gian 

mất năng lực hành vi dân sự trước từ ngày 01/6/2022 cho đến nay, để ông V yêu cầu 

hủy Hợp đồng nguyên tắc số 77/2022/HĐNT/KDC-PB mà bà Lê Thị G đã ký với 

Công ty cổ phần tập đoàn Việt Tín ngày 01/6/2022 về chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất. 

Để có cơ sơ giải quyết việc dân sự theo quy định pháp luật, xét thấy cần trưng 

cầu giám định năng lực hành vi dân sự đối với bà Lê Thị G sinh ngày 12/8/1953 để 

đảm bảo quyền lợi của đương sự theo luật định. 

Nay, ông Trần Đăng Vcó đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà lê Thị G mất năng lực 

hành vi dân sự. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị M M và bà Trần Lê Khánh Q 

có bản tự khai có ý kiến: trình bày về quan hệ gia đình và thống nhất với ý kiến của 

ông Trần Đăng V. 

Ông Trần Đăng Vcó đơn xin không miễn án phí.   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú phát biểu ý kiến:  

- Thủ tục tố tụng đúng quy định pháp luật, xét yêu cầu của ông Trần Đăng V và 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là phù hợp với kết luận giám định pháp y tâm 

thần nên đồng ý. 

- Về yêu cầu của các đương sự: ông Trần Đăng V yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Lê 

Thị G mất năng lực hành vi dân sự là có đầy đủ cơ sở để chấp nhận. 

Do đó, chấp nhận yêu cầu của ông Trần Đăng V về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố 

năng lực hành vi dân sự với bà Lê Thị G. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí M nhận định. 

1. Thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Hiện nay, bà Lê Thị G đang cư ngụ tại 

A09.15 Chung cư IDICO, 262/15-17 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí M  nên vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

quận Tân Phú, theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 27; điểm a Khoản 2 Điều 35; 
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Khoản 1 Điều 36; điểm a Khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự số 

92/2015/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2016. 

2. Xét yêu cầu của đương sự và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí M, Tòa án nhận thấy: 

-  Căn cứ vào lời trình bày của đương sự và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ việc như: Theo ông Trần Đăng Vtrình bày từ khoảng năm 2013-2014 bà Lê Thị G 

sinh ngày 12/8/1953 có biểu hiện ít ngủ, nói nhiều, hay quên, thích đi chùa, không 

quan tâm đến gia đình. Gia đình đã đưa đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng bệnh không 

thuyên giảm mà từng đợt hưng phấn rồi có đợt trầm cảm. Lúc hưng phấn thường có 

những hành vi không kiểm soát được. Ngày 04/01/2018 bà G đã được Trung tâm pháp 

y tâm thần Thành phố Hồ Chí M kết luận: rối loạn cảm xúc lưỡng cực thực tổn giai 

đoạn trầm cảm trung bình/ Tiền sử Basedow càng ngày càng nặng dần dần mất khả 

năng không chế. Do đó, ông V yêu cầu Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự 

đối với bà G, thời gian mất năng lực hành vi dân sự từ trước ngày 01/6/2022 cho đến 

nay, để ông V yêu cầu giải quyết Hợp đồng nguyên tắc số 77/2022/HĐNT/KDC-PB 

mà bà Lê Thị G đã ký với Công ty cổ phần tập đoàn Việt Tín ngày 01/6/2022 về 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Căn cứ vào bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 1936/KLGĐ ngày 

31/5/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí M đối với bà Lê 

Thị G ghi nhận: 

1.1 Về y học 

+ Về y học: Trước khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất(ngày 

01/06/2022 Đương sự bị: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực (F31 – ICD10). 

Trong, sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử sử dụng đất(ngày 

01/06/2022) Đương sự bị: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, giai đoạn hưng cảm không có 

các triệu chứng loạn thần. 

Hiện tại: Đương sự bị: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn trầm cảm 

nhẹ hoặc vừa. 

1.2  Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Trước, trong, sau khi ký hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (ngày 01/06/2022) cho đến hiện tại: Đương 

sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Kết luận trên phù hợp với lời trình bày tại các bản tự khai của các đương sự về 

tình trạng bệnh của bà G và Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 4040/KLGĐ 

ngày 16/9/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí M đối với 
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bà G, phù hợp với yêu cầu của ông Trần Đăng Vxin Tòa án tuyên bố mất năng lực 

hành vi dân sự đối với bà G, thời điểm mất năng lực hành vi là trước ngày 01/06/2022 

đến nay và đề nghị của Viện kiểm sát là có cơ sở chấp nhận. 

3. Về lệ phí: ông G có đơn xin miễn lệ phí theo quy định của pháp luật. 

Bởi các lẽ nêu trên:  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: Khoản 1, Điều 22; Điều 47; Điều 54  Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ: khoản 01 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; khoản 1 Điều 36; điểm a 

khoản 2 Điều 39, Khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 376, Điều 377, Điều 378 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2016. 

Căn cứ: Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Trần Đăng V; 

TUYÊN BỐ  

- Bà Lê Thị G – sinh năm: 12/8/1953; Địa chỉ: A09.15 Chung cư IDICO, 262/15-

17 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM mất năng lực hành vi 

dân sự.(thời gian phát bệnh và mất năng lực hành vi dân sự trước ngày 01/06/2022 đến 

nay).  

2. Về lệ phí: Miễn nộp lệ phí cho ông Trần Đăng V. 

3. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 07 

ngày kể từ ngày công bố Quyết định. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong 

thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận Quyết định hoặc được niêm yết. 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp 

được quyền kháng nghị theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án 

theo quy định của Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- Tòa án nhân dân Tp.HCM; 

- VKSND quận Tân Phú; 

- Chi cục thi hành án dân sự; 

- Lưu HS;  

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Mỹ 

       

  

 


